
Dịch vụ thu gom và xử lý chất thải nguy hại từ tàu thuyền trong vùng nước 
do Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá quản lý 

1. Tên đơn vị cung ứng dịch vụ: Công ty Cổ phần Hòa Anh 
Thông tin liên hệ: 
- Địa chỉ: Số 37/33 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải 
Phòng 
- Điện thoại: 02253.765109 Fax: 02253.765109 

2. Bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý: 
 

Thu gom, vận chuyển và xử lý 
chất thải 

Khối lượng áp dụng 
Đơn vị 

tính 
Đơn giá 
(VNĐ) 

Vùng neo 1 

Nước thải lẫn dầu Dưới 10 m3 chuyến 20,000,000 
Nước thải lẫn dầu Từ 10 m3 - dưới 20 m3 chuyến 25,000,000 

Nước thải lẫn dầu Từ 20 m3 - dưới 30 m3 chuyến 30,000,000 

Nước thải lẫn dầu Từ 30 m3 - dưới 40 m3 chuyến 35,000,000 

Nước thải lẫn dầu Từ 40 m3 - dưới 50 m3 chuyến 40,000,000 

Nước thải lẫn dầu Từ 50 m3 - dưới 60 m3 chuyến 45,000,000 

Nước thải lẫn dầu Từ 60 m3 - dưới 70 m3 chuyến 50,000,000 

Nước thải lẫn dầu Từ 70 m3 tính theo đơn giá 1 m3 700,000 
Bùn thải, dầu cặn, giẻ lau nhiễm 
dầu Dưới 4 tấn chuyến 20,000,000 

Bùn thải, dầu cặn, giẻ lau nhiễm 
dầu 

Từ 4 tấn trở lên tính theo 
đơn giá 1 kg 7,000 

Vùng neo 2 

Nước thải lẫn dầu Dưới 10 m3 chuyến 25,000,000 
Nước thải lẫn dầu Từ 10 m3 - dưới 20 m3 chuyến 30,000,000 
Nước thải lẫn dầu Từ 20 m3 - dưới 30 m3 chuyến 35,000,000 
Nước thải lẫn dầu Từ 30 m3 - dưới 40 m3 chuyến 40,000,000 
Nước thải lẫn dầu Từ 40 m3 - dưới 50 m3 chuyến 45,000,000 
Nước thải lẫn dầu Từ 50 m3 - dưới 60 m3 chuyến 50,000,000 
Nước thải lẫn dầu Từ 60 m3 - dưới 70 m3 chuyến 55,000,000 
Nước thải lẫn dầu Từ 70 m3 tính theo đơn giá 1 m3 800,000 
Bùn thải, dầu cặn, giẻ lau 
nhiễm dầu Dưới 4 tấn chuyến 20,000,000 

Bùn thải, dầu cặn, giẻ lau 
nhiễm dầu 

Từ 4 tấn trở lên tính theo 
đơn giá 

1 kg 8,000 

Vùng neo 3 

Nước thải lẫn dầu Dưới 10 m3 chuyến 35,000,000 
Nước thải lẫn dầu Từ 10 m3 - dưới 20 m3 chuyến 40,000,000 
Nước thải lẫn dầu Từ 20 m3 - dưới 30 m3 chuyến 45,000,000 
Nước thải lẫn dầu Từ 30 m3 - dưới 40 m3 chuyến 50,000,000 
Nước thải lẫn dầu Từ 40 m3 - dưới 50 m3 chuyến 55,000,000 



Thu gom, vận chuyển và xử lý 
chất thải 

Khối lượng áp dụng 
Đơn vị 

tính 
Đơn giá 
(VNĐ) 

Vùng neo 1 

Nước thải lẫn dầu Từ 50 m3 - dưới 60 m3 chuyến 60,000,000 
Nước thải lẫn dầu Từ 60 m3 - dưới 70 m3 chuyến 65,000,000 
Nước thải lẫn dầu Từ 70 m3 tính theo đơn giá 1 m3 1,000,000 
Bùn thải, dầu cặn, giẻ lau 
nhiễm dầu Dưới 4 tấn chuyến 20,000,000 

Bùn thải, dầu cặn, giẻ lau 
nhiễm dầu 

Từ 4 tấn trở lên tính theo 
đơn giá 

1 kg 8,000 

 
 Vùng neo 1 : Bạch Đằng 

 Vùng neo 2: Bến Gót 

 Vùng neo 3: Lan Hạ 


